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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

BỘ THÔNG TIN  
VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số: 12/2015/TT-BTTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2015 

  
THÔNG TƯ 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến 
điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện” 

 
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Luật Tần số Vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và 
Quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các 
thiết bị thu phát vô tuyến điện. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ 
tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện 
(QCVN 47:2015/BTTTT).  

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2015 và 
thay thế “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và bức xạ vô tuyến điện áp dụng 
cho các thiết bị thu phát vô tuyến điện”, ký hiệu QCVN 47:2011/BTTTT ban hành 
kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng 
Bộ thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin 
và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
BỘ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Bắc Son 
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THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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Lời nói đầu 
 
QCVN 47:2015/BTTTT thay thế QCVN 47:2011/BTTTT. 
Các quy định kỹ thuật và phương pháp đo của QCVN 47:2015/BTTTT phù hợp 

với Thể lệ vô tuyến điện - ITU (2012). 
QCVN 47:2015/BTTTT do Cục Tần số vô tuyến điện biên soạn, Vụ Khoa học và 

Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo 
Thông tư số 12/2015/TT-BTTTT ngày 29 tháng 5 năm 2015. 
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ PHỔ TẦN SỐ VÀ BỨC XẠ VÔ TUYẾN ĐIỆN ÁP DỤNG  

CHO CÁC THIẾT BỊ THU PHÁT VÔ TUYẾN ĐIỆN 
 National technical regulation  

on radio spectrum and radiation of Radio  
Telecommunications Equipments 

 
1. QUY ĐỊNH CHUNG 
1.1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về phổ tần và phát xạ đối với thiết bị 

phát, thu - phát sóng vô tuyến điện hoạt động trong dải tần số từ 9 kHz đến 40 GHz. 
1.2. Đối tượng áp dụng 
Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài 

có hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết bị thuộc phạm điều chỉnh của Quy chuẩn 
này trên lãnh thổ Việt Nam. 

Quy chuẩn này áp dụng trong hoạt động chứng nhận và công bố hợp quy trong 
trường hợp thiết bị quy định tại mục 1.1 chưa có quy chuẩn kỹ thuật riêng. 

1.3. Tài liệu viện dẫn 
[1] Radio Regulations - ITU (2012). 
[2] Recommendation ITU-R SM.328-11(2006), Spectra and bandwidth of emissions. 
[3] Recommendation ITU-R SM.329-12 (2012), Unwanted emissions in the spurious 

domain. 
[4] Recommendation ITU-R SM.1138-2 (2008), Determination of necessary 

bandwidths including examples for their calculation and associated examples for the 
designation of emissions. 

[5] Recommendation ITU-R M.1177-4 (2011), Techniques for measurement of 
unwanted emissions of radar systems. 

[6] Recommendation ITU-R SM.1541-5 (08/2013), Unwanted emissions in the 
out-of-band domain. 

[7] Recommendation ITU-R M.1480 (2011), Essential technical requirements of 
mobile earth stations of geostationary mobile-satellite systems that are 
implementing the global mobile personal communications by satellite (GMPCS) - 
Memorandum of understanding arrangements in parts of the frequency bands 1-3 GHz. 

[8] Recommendation ITU-R M.1480 (2011), Essential technical requirements of 
mobile earth stations for global non-geostationary mobile-satellite service systems in 
the bands 1-3 GHz. 

1.4. Giải thích từ ngữ 
1.4.1. Vô tuyến điện (radio) 
Thuật ngữ chung áp dụng khi sử dụng sóng vô tuyến điện. 


